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THAM LUẬN
Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2023

Quận 5 có 20 di sản văn hóa; trong đó có 11 di tích cấp quốc gia, 8 di tích cấp Thành phố và 01 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh”; 109 thiết chế văn hóa đa dạng như Lăng, Nhà cổ, Khu phố cổ, bia tưởng niệm, tượng đài, Chùa, Tịnh xá, Nhà thờ, Hội quán, Từ đường, Đình, Đền, Miếu… có 355 hiện vật và 259 cặp liễn đối, hoành phi, bài vị, văn bia có giá trị cần được bảo tồn tại 10 di tích được công nhận; Ngoài ra, Quận 5 còn có 8 công trình, địa điểm dự kiến xếp hạng theo Quyết định số 923/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những tài sản vô giá, sản phẩm văn hóa có giá trị góp phần vào việc xây dựng và phát triển Quận 5 nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung.
Lễ hội Nguyên tiêu là di sản văn hóa phi vật thể của cộng đồng dân tộc Hoa tại Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng bào dân tộc Hoa ở Quận 5 đã lâu đời, từ thế kỷ XVII, cộng đồng chia theo 5 nhóm ngôn ngữ: Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến, Hải Nam, Hẹ (Hakka). Việc phân chia 5 nhóm ngôn ngữ và xem xét các thành tố lễ hội trên nhóm ngôn ngữ là yếu tố tôn trọng lịch sử, tôn trọng cộng đồng thể hiện ở sinh hoạt tín ngưỡng chứ không đi ngược lại quan điểm về dân tộc. Năm 2020 “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh” đã được Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và là một trong 19 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Nguyên tiêu là đêm rằm đầu tiên trong năm và gắn liền với các đối tượng thờ tự của đồng bào dân tộc Hoa nên các hội quán có các hoạt động trước và sau lễ làm thành một chuỗi hoạt động kéo dài về thời gian và đa dạng về hình thức. Phần lễ là hoạt động thờ tự liên quan đến tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Hoa ở từng hội quán do ban quản trị hội quán đại diện cho đồng bào dân tộc Hoa thực hiện. Phần hội là hệ thống các hoạt động vui chơi gắn liền với văn hóa dân tộc Hoa: viết tặng chữ thư pháp, đố chữ, đấu giá đèn lồng, biểu diễn ca kịch cổ truyền, trình diễn Đại la cổ của người Tiều Châu, trình diễn hòa tấu nhạc Nam âm Phúc Kiến, múa Lân - Sư - Rồng, múa Hẩu, nghệ thuật bát tiên đi cà kheo… và hoạt động ẩm thực đặc trưng đồng bào dân tộc Hoa.
Những hoạt động này diễn ra trong suốt tuần Lễ Nguyên tiêu có thể kéo dài từ mùng mười đến hết tháng Giêng và tập trung chính vào ngày 15; diễn ra linh hoạt về mặt thời gian và linh hoạt theo từng hội quán; trong đó điểm nhấn vẫn là hoạt động diễu hành, biểu diễn nghệ thuật tập kết tại Trung tâm Văn hóa Quận 5 vào đêm Nguyên tiêu. Bên cạnh phần lễ và phần hội, hoạt động giao lưu của các hội đoàn, hội quán người Hoa cũng rất nổi bật. Các hội quán cử đại diện dâng lễ đến hội quán khác; các đoàn Lân Sư Rồng, đoàn Đại la, đoàn nghệ thuật biểu diễn đến trình diễn tại hội quán theo tinh thần vừa dâng hương vừa thể hiện sự giao lưu để giới thiệu hội đoàn của mình trong đồng bào dân tộc Hoa. Mặc dù Nguyên tiêu không phải là một lễ hội mang tính gia đình, nhưng đồng bào dân tộc Hoa với hệ thờ đặc biệt đa dạng và phức tạp nên họ cũng tổ chức một số nghi thức nhỏ tại gia đình.
Lễ hội Nguyên tiêu Xuân Quý Mão năm 2023 được tổ chức từ ngày 02/02/2023 đến hết ngày 10/02/2023 với nhiều hoạt động phong phú tại các Quận 5, Quận 6 và Quận 11. Cụ thể: Lễ hội Nghinh ông Quan Thánh Đế Quân xuất du (02/02), Đêm thơ Việt Nam với chủ đề “Gieo vần yêu thương - Sức sống ngày mới” (04/02); Khai mạc Lễ hội Nguyên tiêu Xuân Quý Mão năm 2023 – Diễu hành đường phố (05/02); Tuần lễ ẩm thực Quận 5 (01/02 đến 05/02); đấu thỉnh đèn lộc (08/02); chương trình biểu diễn nghệ thuật tại các Quận 6 và Quận 11 (05/02); chương trình biểu diễn nghệ thuật tại các Hội quán: Hải Nam, Nghĩa An, Nhị Phủ (từ 02/02 đến 10/02) và nhiều hoạt động khác tại các hội quán trên địa bàn Quận 5… thu hút gần 50.000 lượt người tham gia các hoạt động nêu trên.
Lễ hội Nguyên tiêu năm 2023 được bắt đầu bằng Lễ Nghinh Ông quan thánh xuất du của Hội quán Nghĩa An tổ chức vào ngày 02/02/2023. Lễ Nghinh Ông quan thánh xuất du lần đầu tiên được phục dựng tổ chức trong dịp Lễ hội Nguyên tiêu của Quận 5 sau hơn 60 năm tổ chức với 30 đoàn biểu diễn nghệ thuật cùng gần 500 người là thành viên Ban quản trị hội quán, diễn viên, nghệ nhân biểu diễn nghệ thuật diễu hành qua các tuyến đường trên địa bàn các Phường 10, 11 và 14 Quận 5. Hoạt động này là một lễ hội tín ngưỡng dân gian của cộng đồng dân tộc Hoa cùng với lễ rước Kiệu Bà Thiên Hậu; năm 2023 Hội quán Nghĩa An nhận được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân Thành phố, sự hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố, tạo điều kiện của Quận ủy - Ủy ban nhân dân và các ban ngành, đoàn thể quận, phường 10, 11 và 14; Lễ Nghinh Ông quan thánh xuất du được tổ chức thành công tốt đẹp; là nét đẹp văn hóa ngày xuân, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh”.
Chương trình Đêm thơ Việt Nam với chủ đề “Gieo vần yêu thương - Sức sống ngày mới” được Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố tổ chức vào ngày 04/02/2023 tại Công viên Văn Lang, Phường 9, Quận 5 thu hút gần 1.000 lượt người tham dự. Chương trình được đầu tư và dàn dựng công phu, mang đến một đêm thơ đầy mãn nhãn cho công chúng. Người yêu thơ không chỉ được lắng mình trong những bài thơ mang dấu ấn thời gian như Nguyên tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đi tìm hình của nước của nhà thơ Chế Lan Viên… mà còn được bồi hồi, thổn thức những bài thơ mang hơi thở thời đại như tổ khúc thơ Những ngọn khói về trời của nhà thơ Bùi Phan Thảo. Đây là năm thứ hai, Đêm Thơ Việt Nam được tổ chức tại Quận 5 nhân dịp Lễ Hội Nguyên tiêu mang một ý nghĩa hết sức quan trọng. Qua đó, có có thể nói rằng “Lễ hội Nguyên tiêu” không chỉ là lễ hội của đồng bào dân tộc Hoa Thành phố mà còn là của cả cộng đồng dân tộc tại Thành phố Hồ Chí Minh; thật sự là một lễ hội lớn của dân tộc.
Không gian văn hóa ẩm thực Việt Hoa được Quận 5 tổ chức từ ngày 12/02/2022 đến ngày 20/02/2022 tại 107 Trần Hưng Đạo, Phường 6, Quận 5. Thời gian hoạt động từ 9 giờ đến 23 giờ mỗi ngày. Có gần 50 gian hàng giới thiệu 80 món ẩm thực Việt - Hoa đặc sắc, các trò chơi giải trí, chương trình biểu diễn Lân Sư Rồng, ca múa nhạc, ảo thuật và chương trình giao lưu cùng với các đầu bếp tài hoa Eric Vũ, Phước Nguyễn, chuyên gia pha chế Hữu Phước, bartender trứ danh Lai Phong Phước... thu hút hơn 5.000 lượt người tham gia. Công tác thiết kế, trang trí đã tạo dựng được không gian văn hóa mang nét Hoa và Việt, được sự phản hồi tích cực từ dư luận. Hoạt động giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, ẩm thực phong phú và an toàn thực phẩm, lượng người tham dự đông vui và trật tự. 
Từ đêm 12 tháng giêng đến hết 20 tháng giêng tại Hội Quán Nghĩa An, Hội quán Hải Nam, Hội quán Nhị Phủ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc như: Biểu diễn ca kịch Triều Châu; Quỳnh Kịch, Hòa tấu nhạc Nam Âm Phước Kiến, biểu diễn Bát tiên đi kà kheo, múa Lân - Sư - Rồng, ca múa nhạc trẻ… thu hút rất đông người dân đến xem. Đây là hoạt động truyền thống của các hội quán, được tổ chức hơn 30 năm qua; tạo sân chơi cũng như là sân khấu cho các diễn viên biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc Hoa tại Quận 5. 
Đêm 14 và 15 tháng giêng, tại Hội quán Nghĩa An diễn ra hoạt động thỉnh thánh đăng và thỉnh lộc Ông, để mong một năm kinh doanh phát đạt, gặp nhiều may mắn. Hoạt động này thu hút trên 10.000 lượt người đến tham dự. Đêm 18 tháng giêng, Ban quản trị Hội quán Nghĩa An còn tổ chức Lễ đấu thỉnh đèn lộc. Việc tổ chức đấu giá đèn lộc nhằm làm tăng thêm sinh khí cho các ngày lễ hội, tạo sự vui tươi, tình đoàn kết trong cộng đồng. Ngoài ra còn mang ý nghĩa từ thiện xã hội. Số tiền đấu giá được đều dùng trong việc công đức như: sửa chữa chùa, bảo tồn các lễ hội truyền thống, chăm lo cho bà con đồng hương có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng khuyến học – khuyến tài… Hoạt động đấu giá đèn lộc được tổ chức hàng năm, mỗi đèn lồng đều có tên riêng: đèn Quan Thánh Đế Quân, Thiên Hậu Thánh mẫu, Phúc Đức Chính Thần, Tài Bạch Tinh Quân, Quan Bình Thái Tử, Văn Xương Đế Quân, Mã Tướng Quân, Châu Xương Tướng Quân, Thiên Địa Phụ Mẫu. Theo quan niệm: đấu được đèn, là vinh dự cho mình, cho gia đình và cho cả xóm làng. Người ta cũng tin khi đấu được đèn, rước đèn về nhà là một sự may mắn, bình an, sẽ làm ăn phát đạt…
Đặc sắc nhất của Lễ hội Nguyên tiêu Xuân Quý Mão năm 2023 là chương trình diễu hành đường phố và khai mạc Đêm hội Nguyên tiêu tại Trung tâm Văn hóa Quận 5. Chương trình diễu hành đường phố thu hút gần 1.200 diễn viên chuyên và không chuyên, các đoàn Lân – Sư – Rồng, bát tiên đi kà kheo, Đại la cổ Sư Trúc Hiên, Đại La cổ Nhạc Triều Quần…  diễu hành hoành tráng, mang sắc thái khác nhau, đa dạng… Đây là hoạt động lễ hội đường phố hàng năm được người dân Quận 5 cũng như người dân Thành phố mong đợi hàng năm, đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn và du xuân của Nhân dân thành phố. 
Tại Trung tâm Văn hóa Quận 5, không khí Lễ hội Nguyên tiêu mang màu sắc mới lạ, tạo được sự vui mừng, phấn khởi của người dân. Diễn ra các hoạt động: diễu hành của các đoàn nghệ thuật qua khán đài, biểu diễn Lân - Sư - Rồng, ca kịch truyền thống, phát biểu khai mạc, tặng hoa tri ân các đơn vị đồng hành, biểu diễn vẽ tranh thủy mặc tập thể, trò chơi đố đèn, trò chơi vớt cá vàng… Chương trình được truyền hình trực tiếp trên HTV1 lúc 19 giờ đến 21 giờ tạo được một kênh thông tin tuyên truyền sâu rộng đến Nhân dân Thành phố, cả nước và trên thế giới.
Lễ hội Nguyên tiêu Xuân Quý Mão năm 2023 đã đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí, hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân. Lễ hội đã truyền tải được các nghi thức, nghi lễ Tết Nguyên tiêu và hoạt động Hội Nguyên tiêu qua hoạt động diễu hành đường phố, tạo nên một Nguyên tiêu đặc trưng, hấp dẫn, các tiết mục hay, đặc sắc, đúng chủ đề Đêm hội Nguyên tiêu. Theo ghi nhận thông tin trên các trang mạng xã hội, từ đại biểu và người dân nhận xét, đánh giá, chương trình được chú trọng đầu tư về hình thức và nội dung, người dẫn chương trình chuyên nghiệp, ứng xử linh hoạt, giới thiệu rất hay. Công tác an ninh trật tự, điều tiết giao thông được phối hợp chặt chẽ, có xây dựng phương án, vẽ sơ đồ bố trí từng khu vực phục vụ lễ, bố trí lực lượng trực bảo vệ hướng dẫn lối ra vào hợp lý, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị tham gia phối hợp. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo vào thời gian cao điểm diễn ra diễu hành đường phố, chương trình truyền hình trực tiếp, chưa ghi nhận tình trạng chen lấn, quá tải khu vực trong và ngoài hội quán. Giao thông khu vực các tuyến đường không bị ùn tắc thời điểm đoàn diễu hành đường phố di chuyển.
Có thể nói, Lễ hội Nguyên tiêu được sử quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố, Ủy ban nhân dân Quận 6 và Quận 11 tạo sự lan tỏa, mang màu sắc mới lạ, vui mừng, phấn khởi trong Nhân dân, đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí, hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2023./.
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